
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP03 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 21 Từ ngày/From 05/01/2026 đến ngày/To 09/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thanh Kiều 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

05/01/2026 

1 SHCN   

2 KHTN Từ trường Trái Đất - sử dụng là bàn  

3 KHTN Từ trường Trái Đất - sử dụng là bàn  

4  English (Expat) 
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78  

5 English (Expat) 
E9:Unit 6: Developing writing: SB p.79 
+ HW: WB p.54  

6 Toán Góc và cạnh của một tam giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Góc và cạnh của một tam giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDTC   

9 GDTC   

Thứ Ba 
Tuesday 

06/01/2026 

1 KHTN Nam châm điện  

2 KHTN Ôn tập  

3 GDCD/KNS   

4  English E8: Gateway to exams: SB pp.82-83  

5 English E9: Gateway to exams: SB pp.82-83  

6 Toán Tỉ lệ thức - dãy tỉ số bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Tỉ lệ thức - dãy tỉ số bằng nhau Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 GDĐP (STEAM PBL) Thực hành : thử nghiệm mô hình Thiết bị điện tử 

9 GDĐP (STEAM PBL) Thực hành : thử nghiệm mô hình Thiết bị điện tử 



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
07/01/2026 

1 Mỹ thuật 
Chủ đề: Cân bằng đối xứng trong kiến 
trúc Gothic (B2). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

2 Mỹ thuật 
Chủ đề: Cân bằng đối xứng trong kiến 
trúc Gothic (B2). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

3 Math   

4  English (Expat) 
E8: Unit 6: Developing writing: SB 
p.79 + HW: WB p. 54  

5 English (Expat) E9: Gateway to exams: WB pp.56-57  

6 LS&ĐL Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí 
và phạm vi châu Mỹ (tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

7 GTS   

8 Tin học - CN-KT   

9 Tin học - CN-KT   

Thứ Năm 
Thursday 

08/01/2026 

1 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

2 LS&ĐL 
Bài 13: Phát kiến ra châu Mỹ, vị trí địa lí 
và phạm vi châu Mỹ (tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 LS&ĐL Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội 
Bắc Mỹ  

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

4  English (Expat) 
E8: Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 1    

5 English (Expat) E9: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55  

6 Âm nhạc 
Hợp xướng: Luyện tập bè 1 bài hát Lí 
kéo chài Mang SGK,bình nước 

7 Âm nhạc Hợp xướng: Luyện tập bè 1 bài hát Lí 
kéo chài 

Mang SGK,bình nước 

8 Ngữ Văn   

9 Ngữ Văn   

Thứ Sáu 
Friday 

09/01/2026 

1 Math   

2 English 
E8: Unit 6: Language checkpoint: SB 
pp.80-81 + WB p.55  

3 English 
E9: Reading & Language art G7: Unit 
2_Lesson 6  



  

 

 

 

4  Ngữ Văn   

5 Ngữ Văn   

6 Đại sứ   

7 Đại sứ   

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


